
Hình Ảnh Tên Mặt Hàng Size Đơn Giá Ghi Chú

size 100-200gram      440,000   

size 200-300gram      450,000   

size 300-400gram      490,000   

size 400-500gram      500,000   

size 500-700gram      500,000   

size 700-1000gram      550,000   

size 1000-1500gram      620,000   

size 200-300gram      580,000   

size 300-400gram      580,000   

size 400-500gram      580,000   

size 500-700gram      600,000   

size 700-1000gram      620,000   

size 1000-1500gram      650,000   

size 300-500gram   1,450,000   

size 500-700gram

size 700-1000gram

size 1000-1300gram

SIZE 6-8C      360,000   

SIZE 8-10C      330,000   

SIZE 10-12C      280,000   

SIZE 13-15C      260,000   

SIZE 25-30C      210,000   

OH nuôi Size 90-100c/kg

OH nuôi Size 100-120c/kg

OH thiên nhiên Size 30-50c/kg      650,000   

OH thiên nhiên Size 60-80c/kg      550,000   

Tôm sống (3_5 con /1kg )      580,000   

Size 5-6c (hàng ngộp tươi )      350,000   

Lấy tối thiểu 10kg 

Theo thời giá 

số lượng nhiều

lấy trên 10kg 

Theo thời giá

BẢNG BÁO GIÁ HẢI SẢN NHA TRANG

 Tôm Hùm 

Cấp Đông 

 Tôm Hùm 

Tươi Ướp Đá 

Tôm Hùm 

Sống

Tôm Càng 

Xanh Sống

Ốc Hương 

Sống

Tôm Mũ Ni 



Size 3-4c/kg      350,000   

size 5-6c/kg      300,000   

Cá Mú  Đen Sống

Size 1-1,3 kg          250,000   

Cá Tầm Sống

Cá tầm VN Size 1,3-1,9kg          185,000   

Cá tầm VN Size 2-4 ki          195,000   

Cá tầm VN Size 4-7 ki          260,000   

Cá tầm Begula Size 7-10 ki          330,000   

Cá tầm Đà Lạt Size 2-4 ki          200,000   

Cá Hồi Sống

Size 1-1.4 ki          430,000   

Cá Chép Giòn

Size 2-4 ki          180,000   

Cá Chuối Ngọc

Size 1,8-2,6kg          195,000   

Cá ngừ tươi & 
cấp đông 

cá phile theo yêu cầu khách 

hàng 

Nguyên con giá : 170.000 

VNĐ 

         320,000   

loại 10-12c con /1kg          470,000   hàng thiên nhiên 

loại 15-18 con /1kg          390,000       

Size 25-30c/kg          250,000   

Size 30-35c/kg          240,000   

Size 35-40c/kg          220,000   

Size 40-45c/kg          210,000   

Size 45-50c/kg          200,000   

Mực Lá Câu

SIZE 200-400GRAM          280,000   

SIZE 500-1000GRAM          320,000   

Mực Ống Câu

SIZE 20CM-UP          295,000   

SIZE 10CM-15CM          270,000   

Mực Nang Tươi

SIZE 1-2KG          175,000   

Mực Nang Đông File làm 

sạch    SIZE 1-2KG
         210.000   

Mực Lá Đông                             

SIZE 500-1000GRAM
         320,000   

Mực Ống Đông                         

SIZE 20CM-UP
         240,000   

Mực Tươi

Ghẹ Sống

CÁ SỐNG

Tôm Sú 
Tươi_Ướp Đá



Mực Gim Trứng

SIZE 9-12CM          195,000   

SIZE 12CM-UP          210,000   

Size 10-20c/kg          160,000   

size 20/40c          145,000   

Size 40/50c          120,000   

Hào Sống size 12-15c/ki              6,500   tính theo con

Sò Mai SIZE 20-25cm            28,000   

SIZE 25-35C          130,000   Theo kg 

SIZE 10-15C          250,000   

Vẹm Xanh SỐNG , SIZE 20-30C/KI            80,000   

Sò Dương SIZE 6-10C/KI          250,000   

Cồi Chai          150,000   

Cồi Điệp          150,000   

Tu Hài SIZE 6-8C/KG          400,000   

Ốc Đỏ SIZE 4-8C/KG          230,000   

Ốc Gai SIZE 0,5-1,5KG          230,000   

Sò Lông SIZE 20-25C/KG          100,000   

Sò điệp Size 30-35c/ki          180,000   

Sò điệp Size 50-60c/ki          140,000   

Ruột Ốc Khế          350,000   

Ruột Ốc Tỏi          250,000   

Ruột Ốc Giấm          160,000   

Ruột Ốc Giác          350,000   

Ruột Ốc Kim Khôi          450,000   

Và rất nhiều sản phẩm khác quý khách vui lòng xem chi tiết tại websites chúng tôi ! Vietseafoods.com

Trân trọng cảm ơn khách hàng đã quan tâm theo dỏi bảng báo giá này 

Trụ sở chính : 43 Lê Thị Hồng, Phường 17 Quận Gò Vấp TPHCM 

Điện thoại : 028 62 717 888   or  0988 888 722 

Email : seamart.vietnam@gmail.com  Websites : http://vietseafoods.com 

số lượng nhiều

Giá trên giao hàng tại Tphcm 

Mực Nút

SÒ ỐC SỐNG CÁC LOẠI

SÒ ỐC CẤP ĐÔNG VN

Mực_Cấp Đông

Ngao 2 Cồi

CÔNG TY CP XNK HẢI SẢN NHA TRANG 

G
h

i 
ch

ú
 ĐẶT TỐI THIỂU 10KG/MẶT HÀNG

Đã bao gồm VAT 

Đóng gói & in logo theo yêu cầu của khách hàng

Nếu khách hàng có nhu cầu xuất khẩu (>5000 kg) liên hệ trực tiếp với công ty chúng tôi 



Hồ Tôm hùm sống:

Địa chỉ: 119 đường số 27, Phường 6, Q.Gò vấp

> Giấy phép kinh doanh & chế biến hải sản số : 0310669866

> Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm số : 139/2015/NNPTNT_KH (Của bộ y tế cấp )

> INSPECTION CERTIFICATE OF QUALITY _ No : 142715/GĐ

Ghi chú: giá hàng trên chưa bao gồm phí  vận chuyển đến hà Nội

Nếu hàng cấp đông: 10.000/ki

Nếu hàng tươi ướp đá_ hoặc h 30.000/ki






